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BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

KHỐI 8- NĂM HỌC 2018- 2019

	STT
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	ĐIỂM KSCL
	TỔNG
	XẾP THỨ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	NGỮ VĂN
	TOÁN
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	1
	47
	Nguyễn Xuân Hùng
	31/07/2006
	7A
	7
	7
	14
	1
	 

	2
	65
	Phạm Ngọc Mai
	25/03/2006
	7A
	6.5
	7
	13.5
	2
	 

	3
	73
	Vũ Thị Thúy Ngân
	28/09/2006
	7A
	7.25
	5.25
	12.5
	3
	 

	4
	44
	Ngô Thị Huê
	10/10/2006
	7A
	7
	5.25
	12.25
	4
	 

	5
	72
	Lê Thùy Ngân
	9/12/2006
	7C
	7
	5.25
	12.25
	4
	 

	6
	53
	Đỗ Ngọc Lan
	18/11/2006
	7A
	6
	6
	12
	6
	 

	7
	62
	Ngô Khánh Ly
	19/07/2006
	7A
	6.5
	5.5
	12
	6
	 

	8
	69
	Đoàn Thị Nga
	6/7/2006
	7A
	6.5
	5.5
	12
	6
	 

	9
	90
	Ngô Phương Thảo
	30/08/2006
	7A
	7.75
	4.25
	12
	6
	 

	10
	103
	Vũ Thị Thùy Trang
	27/03/2006
	7A
	6.5
	5.5
	12
	6
	 

	11
	12
	Ngô Thị Quỳnh Anh
	10/11/2006
	7A
	7.75
	4
	11.75
	11
	 

	12
	100
	Ngô Thị Trang
	1/2/2006
	7A
	6.5
	5.25
	11.75
	11
	 

	13
	59
	Nguyễn Ngọc Linh
	24/07/2006
	7A
	6
	5.5
	11.5
	13
	 

	14
	61
	Lê Thị Cẩm Ly
	13/10/2006
	7A
	6
	5.5
	11.5
	13
	 

	15
	70
	Lê Hồng Ngân
	8/2/2006
	7B
	6.5
	5
	11.5
	13
	 

	16
	101
	Nguyễn Thị Trang
	3/7/2006
	7A
	6.5
	5
	11.5
	13
	 

	17
	6
	Nguyễn Thị Lan Anh
	30/12/2006
	7A
	7.5
	3.75
	11.25
	17
	 

	18
	58
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	7/5/2006
	7A
	6
	5.25
	11.25
	17
	 

	19
	82
	Tăng Thị Mai Phương
	1/10/2006
	7B
	7
	4.25
	11.25
	17
	 

	20
	41
	Vũ Phương Hoa
	6/3/2006
	7A
	5.5
	5.5
	11
	20
	 

	21
	52
	Phạm Tuấn Khôi
	11/1/2006
	7B
	6
	5
	11
	20
	 

	22
	55
	Nguyễn Thị Lan
	27/06/2006
	7A
	6
	5
	11
	20
	 

	23
	113
	Nguyễn Như Ý
	6/9/2006
	7A
	6
	5
	11
	20
	 

	24
	91
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	12/6/2006
	7A
	7
	3.75
	10.75
	24
	 

	25
	11
	Ngô Quỳnh Anh
	17/05/2006
	7A
	7
	3.5
	10.5
	25
	 

	26
	25
	Ngô Thị Ánh Dương
	17/07/2006
	7A
	6
	4.5
	10.5
	25
	 

	27
	34
	Võ Hải Hà
	19/09/2006
	7C
	5.5
	5
	10.5
	25
	 

	28
	86
	Phạm Diễm Quỳnh
	16/07/2006
	7A
	6.5
	4
	10.5
	25
	 

	29
	94
	Vũ Phi Thường
	8/11/2006
	7A
	5.5
	4.75
	10.25
	29
	 

	30
	112
	Hoàng Văn Việt
	27/11/2006
	7A
	5
	5.25
	10.25
	29
	 

	31
	23
	Hoàng Văn Dũng
	22/01/2006
	7C
	6
	4
	10
	31
	 

	32
	27
	Ngô Thế Dưỡng
	15/01/2006
	7A
	5.5
	4.5
	10
	31
	 

	33
	46
	Hoàng Văn Hùng
	22/01/2006
	7B
	6
	4
	10
	31
	 

	STT
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	ĐIỂM KSCL
	TỔNG
	XẾP THỨ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	NGỮ VĂN
	TOÁN
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	34
	109
	Ngô Thị Thanh Tuyền
	4/2/2006
	7C
	6
	4
	10
	31
	 

	35
	24
	Đỗ Đức Duy
	4/2/2006
	7B
	5
	4.75
	9.75
	35
	 

	36
	80
	Nguyễn Hoàng Phúc
	12/7/2006
	7A
	5.5
	4.25
	9.75
	35
	 

	37
	87
	Vũ Như Quỳnh
	14/12/2006
	7B
	6
	3.75
	9.75
	35
	 

	38
	17
	Lê Văn Biển
	20/04/2006
	7C
	6
	3.5
	9.5
	38
	 

	39
	50
	Vũ Xuân Khang
	3/7/2006
	7B
	5.5
	4
	9.5
	38
	 

	40
	64
	Mai Thị Đào Mai
	29/01/2006
	7C
	4
	5.5
	9.5
	38
	 

	41
	71
	Phạm Thị Kim Ngân
	22/08/2006
	7B
	6
	3.5
	9.5
	38
	 

	42
	1
	Nguyễn Văn An
	7/3/2006
	7A
	5.75
	3.5
	9.25
	42
	 

	43
	45
	Ngô Thị Huệ
	10/10/2006
	7A
	6
	3.25
	9.25
	42
	 

	44
	63
	Vũ Thị Khánh Ly
	7/2/2006
	7C
	5
	4.25
	9.25
	42
	 

	45
	66
	Nguyễn Thị Mai
	27/04/2006
	7B
	5.5
	3.75
	9.25
	42
	 

	46
	93
	Vũ Thị Thu Thủy
	28/01/2006
	7A
	6.5
	2.75
	9.25
	42
	 

	47
	14
	Nguyễn Tuấn Anh
	3/9/2006
	7B
	5
	4
	9
	47
	 

	48
	16
	Tô Ngọc Ánh
	28/05/2006
	7A
	6.75
	2.25
	9
	47
	 

	49
	31
	Nguyễn Văn Đông
	30/06/2006
	7B
	5
	4
	9
	47
	 

	50
	37
	Ngô Đức Hiệp
	22/07/2006
	7C
	4
	5
	9
	47
	 

	51
	39
	Vũ Minh Hiếu
	8/12/2006
	7A
	5
	4
	9
	47
	 

	52
	49
	Lê Đức Tâm Huy
	16/10/2006
	7B
	5.5
	3.5
	9
	47
	 

	53
	98
	Dương Kiều Trang
	9/4/2006
	7A
	5.5
	3.5
	9
	47
	 

	54
	99
	Đỗ Thi Mai Trang
	10/9/2006
	7B
	6
	3
	9
	47
	 

	55
	102
	Đỗ Thuỳ Trang
	5/10/2006
	7C
	5
	4
	9
	47
	 

	56
	51
	Phạm  Gia Khánh
	2/2/2006
	7B
	5
	3.75
	8.75
	56
	 

	57
	32
	Đoàn Anh Đức
	16/07/2006
	7C
	5
	3.5
	8.5
	57
	 

	58
	67
	Ngô Đức Mạnh
	19/10/2006
	7B
	5.5
	3
	8.5
	57
	 

	59
	81
	Ngô Văn Phúc
	10/9/2006
	7C
	4.5
	4
	8.5
	57
	 

	60
	83
	Ngô Đức Quang
	1/10/2006
	7C
	5
	3.5
	8.5
	57
	 

	61
	95
	Nguyễn Văn Tiến
	12/5/2006
	7B
	5
	3.5
	8.5
	57
	 

	62
	96
	Lê Đức Toàn
	5/7/2006
	7A
	5
	3.5
	8.5
	57
	 

	63
	60
	Nguyễn Tuấn Long
	9/2/2006
	7C
	4.5
	3.75
	8.25
	63
	 

	64
	85
	Ngô Đức Quyết
	4/9/2006
	7C
	4.75
	3.5
	8.25
	63
	 

	65
	105
	Vũ Quang Tú
	5/7/2006
	7B
	4.5
	3.75
	8.25
	63
	 

	66
	74
	Nguyễn Bích Ngọc
	12/3/2006
	7B
	4.5
	3.5
	8
	66
	 

	67
	76
	Vũ Duy Phong
	9/9/2006
	7A
	5.5
	2.5
	8
	66
	 

	68
	18
	Vũ Quỳnh Châm
	11/4/2006
	7C
	5.5
	2.25
	7.75
	68
	 

	69
	15
	Nguyễn Đức Việt Anh
	19/12/2006
	7B
	4
	3.5
	7.5
	69
	 

	70
	33
	Nguyễn Hoàng Đức
	12/7/2006
	7A
	6
	1.5
	7.5
	69
	 

	71
	57
	Ngô Văn Lâm
	23/06/2006
	7B
	4.5
	3
	7.5
	69
	 

	72
	84
	Ngô Bảo Quốc
	9/4/2006
	7A
	4.75
	2.5
	7.25
	72
	 

	73
	108
	Ngô Quang Tuệ
	11/5/2006
	7A
	4.5
	2.75
	7.25
	72
	 


	STT
	SBD
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	ĐIỂM KSCL
	TỔNG
	XẾP THỨ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	NGỮ VĂN
	TOÁN
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	74
	3
	Lê Duy Anh
	21/10/2006
	7C
	4.5
	2.5
	7
	74
	 

	75
	5
	Lê Xuân Hoài Anh
	25/07/2006
	7A
	4.5
	2.5
	7
	74
	 

	76
	38
	Nguyễn Khắc Hiếu
	17/02/2006
	7C
	5
	2
	7
	74
	 

	77
	56
	Ngô Văn Lăng
	26/06/2006
	7A
	4
	3
	7
	74
	 

	78
	92
	Đỗ Xuân Thi
	15/11/2006
	7C
	4.5
	2.5
	7
	74
	 

	79
	97
	Nguyễn Văn Toàn
	24/03/2006
	7C
	3.5
	3.5
	7
	74
	 

	80
	107
	Vũ Đức Tuân
	9/4/2006
	7A
	4.5
	2.5
	7
	74
	 

	81
	110
	Lê Đức Việt
	31/12/2006
	7C
	4.5
	2.5
	7
	74
	 

	82
	8
	Trần Minh Anh
	28/03/2006
	7C
	5
	1.75
	6.75
	82
	 

	83
	36
	Vũ Thị Hằng
	27/11/2006
	7C
	6
	0.75
	6.75
	82
	 

	84
	78
	Vũ Tiến Phong
	6/6/2006
	7A
	4.25
	2.5
	6.75
	82
	 

	85
	79
	Nguyễn Văn Phong
	18/12/2006
	7C
	3.5
	3.25
	6.75
	82
	

	86
	89
	Ngô Xuân Thành
	14/02/2006
	7B
	3.25
	3.5
	6.75
	82
	 

	87
	13
	Vũ Thị Quỳnh Anh
	30/08/2006
	7B
	3
	3.5
	6.5
	87
	 

	88
	28
	Đặng  Đức Đạt
	7/8/2006
	7C
	4
	2.5
	6.5
	87
	 

	89
	2
	Vũ Quốc Ân
	7/1/2006
	7B
	5
	1.25
	6.25
	89
	 

	90
	21
	Phạm Đặng Minh Danh
	14/10/2006
	7C
	2
	4.25
	6.25
	89
	 

	91
	26
	Lê Minh Dưỡng
	3/12/2005
	7B
	4.5
	1.75
	6.25
	89
	 

	92
	77
	Vũ Tiến Phong
	3/6/2006
	7C
	2.75
	3.5
	6.25
	89
	 

	93
	29
	Vũ Trọng Đạt
	4/10/2006
	7C
	2
	4
	6
	93
	 

	94
	40
	Nguyễn Trung Hiếu
	20/02/2006
	7C
	5
	1
	6
	93
	 

	95
	42
	Lê Huy Hoàng
	25/05/2006
	7B
	3.5
	2.5
	6
	93
	 

	96
	48
	Ngô Quang Huy
	28/09/2006
	7C
	5
	1
	6
	93
	 

	97
	54
	Mai Thị Ngọc Lan
	11/12/2006
	7B
	5.5
	0.5
	6
	93
	

	98
	68
	Lê Quốc Minh
	9/12/2005
	7B
	3
	3
	6
	93
	 

	99
	75
	Nguyễn Văn Tiến Phát
	6/10/2006
	7C
	3.5
	2.5
	6
	93
	 

	100
	20
	Phạm Mạnh Cường
	12/8/2006
	7B
	3.5
	2.25
	5.75
	100
	 

	101
	7
	Nguyễn Mai Anh
	8/7/2006
	7C
	2.25
	3
	5.25
	101
	 

	102
	30
	Đào Phúc Điền
	27/11/2006
	7B
	4.5
	0.75
	5.25
	101
	 

	103
	106
	Lê Thanh Tú
	18/10/2006
	7B
	4.5
	0.75
	5.25
	101
	 

	104
	111
	Vũ Đức Việt
	10/5/2006
	7A
	4
	1.25
	5.25
	101
	 

	105
	104
	Nguyễn Văn Trường
	24/02/2006
	7B
	2
	2.75
	4.75
	105
	 

	106
	22
	Vũ Hùng Dũng
	24/10/2006
	7B
	3.5
	0.75
	4.25
	106
	 

	107
	10
	Phạm Quốc Anh
	8/3/2006
	7C
	2.25
	1.75
	4
	107
	 

	108
	4
	Nguyễn Hải Anh
	19/08/2006
	7C
	2.5
	1
	3.5
	108
	 

	109
	9
	Phạm Nhật Anh
	2/9/2006
	7B
	2
	1.5
	3.5
	108
	

	110
	88
	Phạm Đỗ Danh Thái
	25/07/2006
	7C
	2.5
	0.75
	3.25
	110
	

	111
	43
	Nguyễn Việt Hoàng
	30/09/2006
	7B
	1
	1.75
	2.75
	111
	

	112
	19
	Phạm Thị Yến Chi
	11/6/2006
	7B
	2
	0.25
	2.25
	112
	

	113
	35
	Nguyễn Thị Mỹ Hảo
	16/02/2006
	7C
	 
	 
	0
	113
	

	
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tranh


